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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số (DTTS) là kết tinh của lịch 

sử lâu dài, phản ánh phương thức thích ứng với môi trường, tổ chức đời 

sống và năng lực sáng tạo của cộng đồng. Bản sắc văn hóa của các dân tộc 

thiểu số không chỉ biểu đạt đặc trưng dân tộc, mà còn là bộ phận hữu cơ cấu 

thành nên diện mạo của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. 

Vùng trung du và miền núi phía Bắc - nơi tập trung nhiều cộng đồng 

DTTS với kho tàng di sản phong phú- đang chịu tác động mạnh của đô thị 

hóa, di cư, biến đổi sinh kế và truyền thông hiện đại. Trong bối cảnh đó, 

việc nghiên cứu vai trò chủ thể của đồng bào DTTS trong bảo tồn và phát 

huy bản sắc văn hóa trở nên cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Văn hóa chỉ 

có thể được bảo tồn bền vững khi cộng đồng - chủ thể sáng tạo, thực hành 

và trao truyền văn hóa - được tham gia thực chất vào quá trình hoạch định, 

tổ chức và giám sát các hoạt động bảo tồn.  

Tính cấp thiết của đề tài càng nổi bật khi đặt trong yêu cầu hiện thực 

hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới. Đại 

hội XIII và đặc biệt là Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định văn hóa 

và con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển; phát huy giá 

trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam là nguồn lực nội sinh quan 

trọng của phát triển nhanh và bền vững. Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ xây 

dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam, trong đó văn 

hóa các DTTS là bộ phận cấu thành không thể tách rời. Đồng thời, Đảng 

yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức bảo tồn văn hóa theo hướng tôn 

trọng, trao quyền và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, coi đây là điều 

kiện để bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ không 

gian văn hóa truyền thống, nhất là ở các vùng chiến lược như trung du và 

miền núi phía Bắc. 

Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên có thể khẳng định rằng, 

việc nghiên cứu đề tài “Vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số 
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trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa ở vùng trung du và miền núi 

phía Bắc Việt Nam hiện nay” là yêu cầu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

cấp thiết. Đề tài không chỉ góp phần làm sáng tỏ hơn vị trí, vai trò của cộng 

đồng dân tộc thiểu số với tư cách là chủ thể văn hóa trong điều kiện phát 

triển mới, mà còn cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và hoàn 

thiện chính sách nhằm khơi dậy nội lực văn hóa, củng cố ý thức tự tôn dân 

tộc, nâng cao trách nhiệm cộng đồng và nuôi dưỡng khát vọng phát triển 

của đồng bào. Trên cơ sở đó, kết quả nghiên cứu có thể góp phần cụ thể hóa 

chủ trương của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc; phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam; đồng 

thời tạo lập nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển đất nước trong 

kỷ nguyên mới. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và phân tích thực trạng vai trò 

chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn 

hóa ở vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam thời gian qua, luận án 

đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò chủ thể của đồng bào 

dân tộc thiểu số trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa ở vùng trung du và 

miền núi phía Bắc Việt Nam thời gian tới. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. 

- Làm rõ những vấn đề lý luận về nội dung và phương thức bảo tồn, 

phát huy bản sắc văn hóa; tầm quan trọng và những yếu tố tác động đến vai 

trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong bảo tồn, phát huy bản sắc 

văn hóa ở vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam. 

- Phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra vai trò chủ thể của đồng 

bào dân tộc thiểu số trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa ở vùng trung 

du và miền núi phía Bắc Việt Nam từ năm 2015 đến 2025.  
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- Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò chủ thể của 

đồng bào dân tộc thiểu số trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa ở vùng 

trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam đến năm 2045. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số là người dân; cán bộ cấp 

xã; người có uy tín và nghệ nhân, nghệ sĩ ở vùng trung du và miền núi phía 

Bắc Việt Nam. trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi nội dung: vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số 

trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa ở vùng trung du và miền núi phía 

Bắc Việt Nam.  

- Phạm vi không gian: Vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam 

(gồm các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Thái 

Nguyên, Phú Thọ, Lạng Sơn, Tuyên Quang). 

- Phạm vi thời gian: Từ năm 2015 đến 2025  

4. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý luận 

Luận án được triển khai trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - 

Lênin về vai trò của con người với tư cách là chủ thể của nhận thức và 

hoạt động thực tiễn. Theo quan điểm duy vật lịch sử, quần chúng nhân dân 

là lực lượng sáng tạo ra lịch sử, đồng thời cũng là chủ thể sáng tạo và tái 

tạo đời sống tinh thần xã hội. Văn hóa không tồn tại độc lập, siêu hình, mà 

được hình thành trong quá trình con người cải biến tự nhiên và xã hội. Mối 

quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội cho thấy, sự biến 

đổi của điều kiện kinh tế - xã hội sẽ tác động đến ý thức văn hóa; ngược 

lại, ý thức văn hóa có tính độc lập tương đối và tác động trở lại đời sống 

hiện thực. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò trung tâm của nhân dân 

trong xây dựng và phát triển văn hóa, coi văn hóa là của nhân dân, do nhân 
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dân sáng tạo và vì nhân dân phục vụ. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt 

Nam tiếp tục khẳng định nhân dân là chủ thể, là trung tâm của chiến lược 

phát triển, trong đó bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa phải dựa vào sức 

mạnh nội sinh của cộng đồng. Đây là cơ sở lý luận trực tiếp cho việc phân 

tích vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện 

chứng và duy vật lịch sử để nghiên cứu vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc 

thiểu số trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa ở vùng trung du và miền 

núi phía Bắc Việt Nam. Luận án sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, 

điều tra xã hội học;  phương pháp thống kê mô tả và suy luận để xử lý dữ 

liệu điều tra bằng phần mềm chuyên dụng, kiểm định độ tin cậy, giá trị và 

mối liên hệ giữa các biến.  

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án 

Luận án góp phần cung cấp và bổ sung những luận cứ khoa học có giá 

trị lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định, xây dựng và triển khai các chủ 

trương, chính sách phát triển văn hóa ở vùng trung du và miền núi phía Bắc 

Việt Nam. Trên cơ sở làm rõ vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số 

trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, kết quả nghiên cứu là 

nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan quản lý, các nhà hoạch 

định chính sách và chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng các 

chương trình, dự án phát triển bền vững.  

Đồng thời, luận án đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm phát huy 

nội lực văn hóa, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia chủ động 

của đồng bào dân tộc thiểu số trong gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. 

Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, củng 

cố khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững 

ổn định chính trị và bảo đảm sự phát triển bền vững của các tỉnh trong khu 

vực cũng như toàn vùng trung du và miền núi phía Bắc. 
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6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

Về ý nghĩa lý luận, luận án góp phần làm sáng tỏ và hệ thống hóa một 

số vấn đề cơ bản liên quan đến phát huy vai trò chủ thể của đồng bào dân 

tộc thiểu số trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa ở vùng trung du và 

miền núi phía Bắc Việt Nam. Trên cơ sở vận dụng và phát triển lý luận của 

chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về 

vai trò của quần chúng nhân dân, luận án phân tích sâu sắc mối quan hệ 

giữa chủ thể văn hóa với quá trình bảo tồn và phát triển văn hóa trong điều 

kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Qua đó, luận án bổ sung luận cứ 

khoa học cho việc nhận diện đúng vị trí, vai trò của đồng bào dân tộc thiểu 

số như một chủ thể tích cực, sáng tạo và quyết định trong gìn giữ, phát huy 

các giá trị văn hóa truyền thống. 

Về ý nghĩa thực tiễn, luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham 

khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và hoạch định chính sách liên quan đến 

phát huy nhân tố con người, vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số 

trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa. Những kết quả nghiên cứu của 

luận án góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý, nhà 

nghiên cứu và giảng viên trong việc xây dựng chương trình đào tạo, tuyên 

truyền, cũng như đề xuất giải pháp phù hợp với đặc thù vùng trung du và 

miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình khoa học đã công 

bố liên quan đến đề tài luận án, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án gồm 4 

chương và 11 tiết. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN 

VAI TRÕ CHỦ THỂ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

TRONG BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA 

 

1.1. NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LÝ 

LUẬN VỀ VAI TRÕ CHỦ THỂ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

TRONG BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA  

Luận án đã tổng quan các nhóm công trình nghiên cứu trong nước và 

nước ngoài có liên quan đến lý luận về vai trò chủ thể của nhân dân, đồng 

bào dân tộc thiểu số, vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong bảo 

tồn, phát huy bản sắc văn hóa. Các nhóm công trình nghiên cứu dưới dạng 

sách chuyên khảo, tham khảo; bài báo khoa học có liên quan đến đề tài luận 

án, có đóng góp lớn về mặt khoa học 

1.2. NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN 

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN VAI TRÕ CHỦ THỂ CỦA ĐỒNG BÀO 

DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN SẮC 

VĂN HÓA  

Luận án đã tổng quan các nhóm công trình nghiên cứu thực trạng thực 

hiện vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong bảo tồn, phát huy 

bản sắc văn hóa ở vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam. Các công 

trình đã tiếp cận thực tiễn thực hiện bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa trên 

phạm vi từ hẹp đến rộng, từ một tỉnh đến khu vực và cả nước. 

1.3. NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI 

PHÁP PHÁT HUY VAI TRÕ CHỦ THỂ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 

THIỂU SỐ TRONG BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA  

Trong quá trình nghiên cứu, luận án đã tiến hành tổng quan một số 

công trình khoa học liên quan đến các quan điểm, giải pháp phát huy vai trò 

chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn 

hóa ở các tỉnh trong vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam. Các 
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công trình này được thể hiện dưới dạng đề tài khoa học, sách chuyên khảo, 

bài báo khoa học, có giá trị lý luận và thực tiễn. 

1.4. KHÁI QUÁT GIÁ TRỊ CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ TỔNG QUAN 

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

1.4.1. Khái quát giá trị các công trình nghiên cứu liên quan đến 

luận án đã tổng quan 

Về lý luận: các công trình nghiên cứu về văn hóa dân tộc thiểu số đã 

chuyển từ cách tiếp cận mô tả sang phân tích, từ nghiên cứu bên ngoài sang 

nghiên cứu nội sinh, từ quan điểm bảo tồn tĩnh sang quan điểm phát huy 

động. Việc khẳng định vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số không 

chỉ là yêu cầu khách quan của thực tiễn mà còn là biểu hiện của sự dân chủ 

hóa trong lĩnh vực văn hóa. Đó cũng là sự cụ thể hóa quan điểm của Đảng 

ta về phát triển văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và lấy con người 

làm trung tâm. 

Về thực trạng: Các công trình nghiên cứu đã đánh giá khá toàn diện 

thực trạng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt 

Nam nói chung, cũng như ở vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam 

nói riêng. Kết quả của những công trình này cho thấy rằng, mặc dù đã đạt 

được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, song công tác bảo tồn văn hóa dân tộc 

thiểu số vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, hạn chế cả về nhận thức, 

nguồn lực và phương thức tổ chức thực hiện.  

Về giải pháp: các giải pháp được đề xuất trong những công trình 

nghiên cứu không chỉ hướng tới việc bảo tồn những giá trị quá khứ mà còn 

mở ra con đường phát triển mới cho văn hóa dân tộc thiểu số trong thời kỳ 

hiện đại. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đổi mới, giữa bản 

sắc và hội nhập, giữa bảo tồn và phát triển, để văn hóa các dân tộc thiểu số 

vùng trung du và miền núi phía Bắc vừa giữ được linh hồn riêng vừa góp 

phần vào sức mạnh thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam. 

Từ việc tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan, có thể nhận 

thấy mặc dù đã có nhiều công trình đề cập đến bảo tồn, phát huy bản sắc 
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văn hóa dân tộc thiểu số, song vẫn còn một số khoảng trống nghiên cứu cần 

tiếp tục làm rõ: 

Thứ nhất, về lý luận, các nghiên cứu chủ yếu tập trung làm rõ giá trị 

văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số hoặc các chính sách bảo tồn văn 

hóa, trong khi vấn đề vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số chưa 

được nghiên cứu một cách hệ thống dưới góc độ triết học, đặc biệt là từ 

quan điểm phát huy nhân tố con người trong phát triển văn hóa. Nhiều công 

trình vẫn xem đồng bào dân tộc thiểu số là đối tượng thụ hưởng chính sách 

hơn là chủ thể trực tiếp sáng tạo, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa. 

Thứ hai, về thực tiễn, các công trình đã phản ánh khá đầy đủ thực 

trạng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số ở nhiều địa 

phương, nhưng phần lớn tiếp cận theo từng dân tộc, từng tỉnh hoặc từng loại 

hình văn hóa riêng lẻ. Chưa có nhiều nghiên cứu khảo sát một cách toàn 

diện vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong bảo tồn, phát huy 

bản sắc văn hóa trên phạm vi toàn vùng trung du và miền núi phía Bắc - khu 

vực có tính đa dạng dân tộc, văn hóa và điều kiện phát triển đặc thù. 

Thứ ba, về các yếu tố tác động, các nghiên cứu thường tập trung vào 

ảnh hưởng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường và hội nhập 

quốc tế đối với văn hóa dân tộc thiểu số, nhưng chưa phân tích sâu những 

nhân tố ảnh hưởng đến việc phát huy vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc 

thiểu số trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển du lịch văn hóa, kinh tế 

sáng tạo và xây dựng nông thôn mới hiện nay. 

Thứ tư, về giải pháp, nhiều công trình đã đề xuất các giải pháp bảo tồn 

và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số, song phần lớn vẫn tập trung 

vào cơ chế quản lý nhà nước, chính sách hỗ trợ hoặc đầu tư nguồn lực. 

Chưa có nhiều nghiên cứu xây dựng hệ thống giải pháp đồng bộ nhằm phát 

huy tính chủ động, sáng tạo, năng lực tự quản và sự tham gia trực tiếp của 

đồng bào dân tộc thiểu số với tư cách là chủ thể trung tâm của quá trình bảo 

tồn và phát huy bản sắc văn hóa. 
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Do đó, đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn 

diện, chuyên sâu và có hệ thống về vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc 

thiểu số trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa ở vùng trung du và miền 

núi phía Bắc Việt Nam hiện nay dưới góc độ triết học. Đây chính là khoảng 

trống khoa học mà luận án hướng tới bổ sung, làm rõ cả về phương diện lý 

luận và thực tiễn. 

1.4.2. Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu 

Thứ nhất, về lý luận, luận án cần đi sâu nghiên cứu và bổ sung những 

luận điểm khoa học về bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số; làm rõ đặc 

điểm xã hội, tâm lý, tín ngưỡng và lối sống của đồng bào; khẳng định vai 

trò chủ thể của họ không chỉ trong việc giữ gìn mà còn trong sáng tạo, tái 

sinh và lan tỏa các bản sắc văn hóa. Luận án cũng cần làm rõ hơn những 

yếu tố ảnh hưởng đến vai trò chủ thể như chính sách của Nhà nước, tác 

động của toàn cầu hóa, công nghệ thông tin, du lịch và thị trường văn hóa, 

từ đó xác định cơ chế phát huy năng lực tự thân của cộng đồng trong bối 

cảnh mới. 

Thứ hai, về thực trạng, luận án cần phân tích sâu hơn thực tiễn phát 

huy vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng trung du và miền 

núi phía Bắc, tập trung vào hai khía cạnh nhận thức và hành vi. Trên cơ sở 

khảo sát thực địa, luận án sẽ đánh giá yếu tố thuận lợi và khó khăn, các biểu 

hiện của sự thay đổi trong nhận thức văn hóa, mức độ tham gia vào các hoạt 

động bảo tồn, cũng như các nhân tố tác động như kinh tế, xã hội, giáo dục, 

môi trường. Đồng thời, cần chỉ ra những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, như sự 

suy giảm tiếng mẹ đẻ, đứt gãy truyền nối tri thức văn hóa, thương mại hóa 

di sản hoặc sự lệ thuộc vào nguồn hỗ trợ bên ngoài. 

Thứ ba, về giải pháp, luận án cần đề xuất hệ thống giải pháp cụ thể 

nhằm nâng cao nhận thức và củng cố hành vi văn hóa của đồng bào dân tộc 

thiểu số, giúp họ nhận rõ vai trò chủ thể của mình trong việc bảo tồn, phát 

huy bản sắc văn hóa. Các giải pháp cần hướng tới việc tăng cường giáo dục 

văn hóa trong cộng đồng, khuyến khích thế hệ trẻ học hỏi và tự hào về bản 
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sắc dân tộc; xây dựng mô hình đồng quản lý văn hóa giữa Nhà nước và 

cộng đồng; đẩy mạnh chuyển đổi số di sản văn hóa gắn với quyền sở hữu trí 

tuệ của người dân; tạo cơ chế tài chính linh hoạt để cộng đồng có thể tự chủ 

trong việc tổ chức các hoạt động bảo tồn văn hóa. 

 

Chƣơng 2 

VAI TRÕ CHỦ THỂ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

TRONG BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA Ở VÙNG 

TRUNG DU VÀ MIỀN NÖI PHÍA BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY - 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ  LÝ LUẬN 

 

2.1. BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU 

SỐ Ở VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÖI PHÍA BẮC VIỆT NAM - KHÁI 

NIỆM, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG THỨC 

2.1.1. Một số khái niệm 

2.1.1.1. Bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số vùng trung du và miền núi 

phía Bắc Việt Nam 

Bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số vùng trung du và miền núi phía Bắc 

Việt Nam là những đặc trưng riêng biệt về văn hóa vật thể (nhà truyền 

thống, phương thức sản xuất truyền thống, nhạc cụ truyền thống, trang phục 

truyền thống, ẩm thực truyền thống…) và văn hóa phi vật thể (ngôn ngữ, 

nghi lễ truyền thống, văn nghệ dân gian, tri thức địa phương…) được đồng 

bào dân tộc thiểu số trong vùng tạo ra trong quá trình sinh sống và sản xuất. 

2.1.1.2. Vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong bảo tồn, 

phát huy bản sắc văn hóa 

Vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong bảo tồn, phát huy 

bản sắc văn hóa vùng trung du và miền núi phía Bắc là sự chủ động trong 

nhận thức và hành động để gìn giữ, thực hành và sáng tạo những đặc trưng 

riêng biệt về văn hóa vật thể (nhà truyền thống, phương thức sản xuất 

truyền thống, nhạc cụ truyền thống, trang phục truyền thống, ẩm thực 
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truyền thống…) và văn hóa phi vật thể (ngôn ngữ, nghi lễ truyền thống, văn 

nghệ dân gian, tri thức địa phương…) được đồng bào dân tộc thiểu số trong 

vùng tạo ra trong quá trình sinh sống và sản xuất.  

Vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong bảo tồn, phát huy 

bản sắc văn hóa được thể hiện ở hai phương diện: 

Thứ nhất, vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong nhận 

thức về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa ở vùng trung du và miền núi phía 

Bắc Việt Nam thể hiện ở 5 khía cạnh: nhận thức về giá trị lịch sử - nhân văn 

của bản sắc văn hóa. ở sự nhận thức văn hóa như nền tảng cấu thành căn 

tính tộc người; nhận thức văn hóa như một nguồn lực phát triển; ý thức 

trách nhiệm truyền nối văn hóa giữa các thế hệ; sự tự định vị vị trí của cộng 

đồng trong mối quan hệ với các chủ thể khác.  

Thứ hai, vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong hành vi về 

bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa ở vùng trung du và miền núi phía Bắc 

Việt Nam. Thể hiện trên 5 phương diện: Một là, đồng bào DTTS giữ vai trò 

trung tâm trong tuyên truyền, vận động cộng đồng thực hiện bảo tồn, phát 

huy bản sắc văn hóa. Hai là, đồng bào DTTS trực tiếp thực hành và tổ chức 

các phương thức bảo tồn văn hóa thông qua thiết chế văn hóa và không gian 

cộng đồng. Ba là, đồng bào DTTS giữ vai trò quyết định trong phục dựng 

và tái hiện lễ hội, nghi lễ truyền thống. Bốn là, đồng bào DTTS là chủ thể 

quyết định trong kiểm kê, lưu giữ và truyền dạy di sản văn hóa. Năm là, 

đồng bào DTTS thể hiện vai trò chủ thể trong phát huy bản sắc văn hóa gắn 

với phát triển kinh tế - du lịch. 

2.1.2. Nội dung bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số 

vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam 

Bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số vùng trung du và miền núi phía Bắc 

Việt Nam hiện nay cần bảo tồn, phát huy gồm văn hóa vật thể và văn hóa 

phi vật thể. 

Nội dung bản sắc văn hóa vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số ở 

vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam cần bảo tồn, phát huy khá đa 
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dạng, tuy nhiên nghiên cứu sinh tập trung nghiên cứu nhà truyền thống, 

trang phục truyền thống và ẩm thực truyền thống. 

Nội dung bản sắc văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số ở 

vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam cần bảo tồn, phát huy đa 

dạng nhưng nghiên cứu sinh tập trung nghiên cứu ngôn ngữ, nghi lễ truyền 

thống, tri thức địa phương, nghề truyền thống và nghệ thuật dân gian.  

2.1.3. Phƣơng thức bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 

thiểu số vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay 

2.1.3.1. Phương thức bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số vùng 

trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay 

Thứ nhất, bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua hệ thống không gian văn 

hóa truyền thống và bảo tàng 

Thứ hai, phục dựng và tái hiện các giá trị văn hóa truyền thống trong 

đời sống đương đại 

Thứ ba, kiểm kê, sưu tầm và lưu giữ các bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số 

Thứ tư, truyền dạy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số thông qua lớp học, 

câu lạc bộ và thực hành trong đời sống hằng ngày. 

2.1.3.2. Phương thức phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số 

vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay 

Thứ nhất, quảng bá và lan tỏa các bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số 

thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng xã hội.  

Thứ hai, phát huy “sức mạnh mềm” của văn hóa truyền thống gắn với 

kinh tế du lịch. 

2.1.3.3. Mối quan hệ giữa phương thức bảo tồn, phát huy bản sắc 

văn hóa dân tộc thiểu số vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam 

hiện nay 

Thứ nhất, phương thức bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa là quá trình 

thống nhất giữa gìn giữ giá trị cốt lõi và tái tạo trong đời sống đương đại 

Thứ hai, phương thức bảo tồn, phát huy được triển khai thông qua sự 

phối hợp giữa Nhà nước, cộng đồng và cá nhân trong môi trường hiện đại 
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2.2. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

TRONG BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA Ở VÙNG TRUNG 

DU VÀ MIỀN NÖI PHÍA BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY 

Thứ nhất, đồng bào dân tộc thiểu số là chủ thể sáng tạo, lưu giữ và 

truyền nối bản sắc văn hóa truyền thống. 

Thứ hai, đồng bào dân tộc thiểu số là nhân tố trung tâm trong việc 

thực hành và lan tỏa các bản sắc văn hóa trong đời sống hiện đại. 

Thứ ba, đồng bào dân tộc thiểu số là lực lượng trực tiếp biến văn hóa 

thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. 

Thứ tư, đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong việc giáo 

dục, truyền dạy và tái tạo tri thức văn hóa dân tộc. 

Thứ năm, đồng bào dân tộc thiểu số là trung tâm trong mối quan hệ 

phối hợp giữa Nhà nước, xã hội và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát 

huy văn hóa. 

2.3. YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

TRONG BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA Ở VÙNG TRUNG 

DU VÀ MIỀN NÖI PHÍA BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY  

2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

Điều kiện tự nhiên: vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam có 

địa kinh tế và địa chính trị đặc biệt quan trọng, có 7/9 tỉnh có đường biên 

giới với các nước bạn (Trung Quốc, Lào). Đây là vùng có tài nguyên đa 

dạng, địa hình chia cắt, đồi núi cao, độ dốc lớn, vực sâu với nhiều thung 

lũng đa dạng. Đây là những điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế, giao 

lưu văn hóa nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều thách thức lớn trong việc 

tiếp cận các phương thức bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa. Những điều 

kiện này cũng ảnh hưởng lớn đến việc nâng cao nhận thức và hành vi BT, 

PH BSVH của cộng đồng các DTTS trong vùng.  

Điều kiện kinh tế - xã hội: Vùng trung du và miền núi phía Bắc có 

nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đây là 

vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với nhiều tri thức địa 

phương phong phú, nhiều điều kiện phát triển kinh tế du lịch. Cộng đồng 
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các dân tộc thiểu trong vùng sống xen kẽ nhau và thường sống tập trung 

theo khu vực. Đây là điều kiện quan trọng góp phần nâng cao nhận thức của 

đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng tác 

động mạnh mẽ đến nhận thức và hành vi trong bảo tồn, phát huy bản sắc 

văn hóa.  

2.3.2. Điều kiện cơ chế chính sách 

Hệ thống chính trị với cơ chế chính sách đồng bộ là một yếu tố tác 

động rất quan trọng đến vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong 

bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa ở vùng trung du và miền núi phía Bắc 

Việt Nam hiện nay. Tác động ấy thể hiện ở việc định hướng nhận thức, xây 

dựng thể chế, tổ chức thực hiện, huy động nguồn lực và tạo môi trường xã 

hội thuận lợi cho cộng đồng tham gia thực hiện.   

2.3.3. Điều kiện cơ sở vật chất 

Cơ sở vật chất là một trong những yếu tố tác động trực tiếp nhất đến 

việc phát huy vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong bảo tồn, 

phát huy bản sắc văn hóa.  Cơ sở vật chất bao gồm các yếu tố thuộc về hạ 

tầng kỹ thuật như điện, đường, trường, trạm và cơ sở vật chất văn hóa như 

không gian sinh hoạt văn hóa, hệ thống bảo tàng, kỹ thuật số.  

2.3.4. Trình độ nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số 

Trình độ nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những 

yếu tố tác động mạnh mẽ nhất đến việc thực hiện vai trò chủ thể trong bảo 

tồn, phát huy bản sắc văn hóa. Trình độ nhận thức ở các nhóm chủ thể gồm 

cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số, người dân và nghệ nhân, nghệ sĩ, người 

có uy tín trong cộng đồng. Các chủ thể này có sự khác nhau do điều kiện 

sống, môi trường làm việc và trình độ học vấn.  

2.3.5. Ý thức tự giác tộc ngƣời 

Ý thức tự giác tộc người là một trong những đặc trưng của dân tộc - 

tộc người. Để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, đồng bào không chỉ cần 

nhận thức đúng mà còn tự hào khi lưu giữ, sử dụng những giá trị đó ngay 
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trong cuộc sống hằng ngày đồng thời lan tỏa, quảng bá những di sản văn 

hóa đó. 

Chương 2 tập trung làm sáng tỏ cơ sở lý luận về vai trò chủ thể  của 

đồng bào dân tộc thiểu số trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vùng 

trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam, trên nền tảng thế giới quan và 

phương pháp luận của triết học Mác - Lênin. Vai trò chủ thể của đồng bào 

dân tộc thiểu số được biểu hiện ở hai bình diện: nhận thức và hành vi. Ở 

bình diện nhận thức, đồng bào ý thức được giá trị, căn tính và ý nghĩa của 

bản sắc văn hóa đối với sự tồn tại và phát triển cộng đồng. Ở bình diện hành 

vi, họ trực tiếp duy trì tiếng mẹ đẻ, thực hành nghi lễ, truyền dạy nghề 

truyền thống, tổ chức lễ hội, phát triển du lịch cộng đồng và ứng dụng công 

nghệ số để quảng bá văn hóa.  

 

Chƣơng 3 

VAI TRÕ CHỦ THỂ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

TRONG BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA Ở VÙNG 

TRUNG DU VÀ MIỀN NÖI PHÍA BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY - 

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

 

3.1. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN VAI TRÕ CHỦ THỂ CỦA ĐỒNG 

BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN SẮC 

VĂN HÓA Ở VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÖI PHÍA BẮC VIỆT NAM 

HIỆN NAY 

3.1.1. Thực trạng nhận thức vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc 

thiểu số trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa ở vùng trung du và 

miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay 

3.1.1.1. Nhận thức về giá trị và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc 

Thứ nhất, đồng bào đã ý thức rõ hơn giá trị của trang phục, ngôn ngữ, 

lễ hội, tri thức dân gian và nghề truyền thống; đồng thời nhận thấy mối liên 
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hệ giữa bảo tồn văn hóa với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và củng 

cố khối đại đoàn kết cộng đồng. cộng đồng ngày càng được khẳng định 

trong quá trình bảo tồn và phát huy di sản. 

Thứ hai, nhận thức về bản sắc văn hóa vẫn còn thiên về các yếu tố 

biểu tượng, dễ nhận diện, trong khi những giá trị chiều sâu như ngôn ngữ, 

tri thức dân gian và nghệ thuật truyền thống chưa được quan tâm tương 

xứng trong thực hành đời sống.  

3.1.1.2. Nhận thức đúng vị trí, vai trò của các chủ thể trong bảo tồn, 

phát huy bản sắc văn hóa 

Ý thức trách nhiệm chung của cộng đồng ngày càng được củng cố. 

Đồng bào DTTS không còn nhìn văn hóa như “di sản của quá khứ” mà 

nhận thức rõ đó là nền tảng căn tính, là nguồn lực phát triển và là điều kiện 

bảo vệ vị thế của tộc người trong bối cảnh hội nhập. Khi cộng đồng tự nhận 

thức, tự tổ chức và tự thực hành các giá trị truyền thống, quá trình bảo tồn 

sẽ đạt được tính bền vững, góp phần khẳng định vị thế của mỗi tộc người 

trong tổng thể nền văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng. 

3.1.2. Thực trạng hành vi của chủ thể đồng bào dân tộc thiểu 

trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa ở vùng trung du và miền núi 

phía Bắc Việt Nam hiện nay 

3.1.2.1. Tuyên truyền và vận động cộng đồng thực hiện bảo tồn, 

phát huy bản sắc văn hóa 

Thứ nhất, đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, vận động 

phù hợp với đặc điểm vùng trung du và miền núi phía Bắc. 

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng phương tiện thông tin đại chúng và nền 

tảng số trong tuyên truyền văn hóa. 

Thứ ba, phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ cơ sở và người có uy tín 

trong cộng đồng. 

Thứ tư, tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc thiểu số như một hình thức 

tuyên truyền trực quan, sinh động và hiệu quả. 
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Thứ năm, củng cố vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn và phát 

huy bản sắc văn hóa. 

3.1.2.2. Thực hiện các phương thức bảo tồn bản sắc văn hóa  

Trước hết, bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua hệ thống bảo tàng, thư 

viện, làng văn hóa và không gian văn hóa.  

Thứ hai, phục dựng, tái hiện các bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số.  

Thứ ba, kiểm kê để lưu giữ các bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số.  

Thứ tư, truyền dạy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số thông qua lớp học, 

câu lạc bộ và thực hành trong chính đời sống hằng ngày.  

3.1.2.3. Phương thức phát huy bản sắc văn hóa được thực hiện linh 

hoạt, đa dạng, sáng tạo 

Thứ nhất, quảng bá và lan tỏa các bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số 

thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng xã hội.  

Thứ hai, phát huy bản sắc văn hóa gắn với du lịch. 

3.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỀ VAI TRÕ CHỦ THỂ CỦA 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN 

SẮC VĂN HÓA Ở VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÖI PHÍA BẮC VIỆT 

NAM HIỆN NAY 

3.2.1. Một số vấn đề đặt ra về nhận thức của đồng bào dân tộc 

thiểu số trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa ở vùng trung du và 

miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay 

Vấn đề đặt ra nổi bật hiện nay trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa 

các dân tộc thiểu số ở vùng trung du và miền núi phía Bắc là vấn đề nhận 

thức của chính đồng bào - chủ thể sáng tạo và lưu giữ văn hóa. Thể hiện ở 

các phương diện: một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số chưa xác định rõ 

bản sắc văn hóa cần bảo tồn, phát huy; nhu cầu và yêu cầu thực tiễn, định 

hướng của nhà nước và nhu cầu của người dân; một bộ phận đồng bào dân 

tộc thiểu số chưa có tính chủ động, tự giác trong nhận thức 
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3.2.2. Một số vấn đề đặt ra về thực hiện hành vi trong bảo tồn, 

phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng trung 

du và miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay 

Vấn đề đặt ra trong thực hiện hành vi bảo tồn, phát huy bản sắc văn 

hóa của đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay là khoảng cách giữa nhận thức 

và hành động. Mặc dù nhiều người đã ý thức được giá trị văn hóa tộc người, 

song mức độ chủ động tham gia, đặc biệt trong góp ý chính sách, xây dựng 

kế hoạch và tổ chức hoạt động còn hạn chế. Không ít trường hợp việc tham 

gia mang tính thực hiện theo yêu cầu hành chính hơn là xuất phát từ tinh 

thần tự giác và trách nhiệm văn hóa. 

Chương 3 đánh giá thực trạng vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc 

thiểu số trong bảo tồn, phát huy bản săc văn hóa ở vùng trung du và miền 

núi phía Bắc trên hai phương diện là nhận thức và hành vi. Bản thân đồng 

bào đã ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của mình trong việc bảo 

vệ và lan tỏa bản sắc văn hóa, xem đây là trách nhiệm thiêng liêng đối với 

dòng tộc và cộng đồng. Qua đó bản sắc văn hóa truyền thống được phục 

hồi, thực hành và lan tỏa ngày càng rộng rãi; nhận thức của cộng đồng về 

vai trò văn hóa được nâng lên rõ rệt; các mô hình du lịch văn hóa, làng nghề 

truyền thống, bảo tồn phi vật thể được triển khai hiệu quả. 

Tuy nhiên, việc phát huy còn có nhiều vấn đề đặt ra. Sự chênh lệch 

nhận thức giữa các vùng, nguy cơ thương mại hóa thiếu kiểm soát hoặc mai 

một di sản do tác động của hiện đại hóa. Vì vậy, cần nâng cao nhận thức, 

điều chỉnh hành vi và tạo động lực để đồng bào tiếp tục tham gia sâu rộng 

trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa.  
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Chƣơng 4 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÁT HUY VAI TRÕ 

CHỦ THỂ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG 

BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA Ở VÙNG TRUNG DU 

VÀ MIỀN NÖI PHÍA BẮC VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2045 

 
4.1. NHÓM GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA ĐỒNG 

BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN SẮC 

VĂN HÓA Ở VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÖI PHÍA BẮC VIỆT NAM 

THỜI GIAN TỚI  

4.1.1. Phát huy vai trò của cấp ủy và chính quyền các cấp để nâng 

cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về vai trò chủ thể trong 

bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa 

Thứ nhất, cấp ủy và chính quyền cấp tỉnh căn cứ vào chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước để nghiên cứu, xây dựng và ban hành 

nghị quyết, đề án, chương trình phù hợp với điều kiện đặc thù để nâng cao 

nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số.  

Thứ hai, cấp ủy cấp xã cần tăng cường lãnh chỉ đạo Chi bộ thôn, bản, 

tổ dân phố trong quá trình nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số 

trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa.  

Thứ ba, chi bộ thôn, bản, tổ dân phố cần phân công nhiệm vụ cho 

đảng viên gắn với các hộ gia đình dân tộc thiểu số để thực hiện bảo tồn, 

phát huy bản sắc văn hóa.  

4.1.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của 

đồng bào dân tộc thiểu số trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa 

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào 

dân tộc thiểu số trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa thông qua hình 

thức trực quan. 

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào dân 

tộc thiểu số trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa thông qua hệ thống 

phát thanh, truyền hình.  
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Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào dân 

tộc thiểu số trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa thông qua những người 

có uy tín trong cộng đồng. 

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào dân 

tộc thiểu số trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa thông qua thiết chế văn 

hóa và hoạt động văn hóa. 

4.1.3. Lồng ghép các chƣơng trình giáo dục, đào tạo, bồi dƣỡng, 

tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số 

trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa 

Thứ nhất, lồng ghép giáo dục văn hóa dân tộc thiểu số trong chương 

trình giáo dục phổ thông. 

Thứ hai, tích hợp giáo dục nhận diện và bảo vệ trang phục truyền thống. 

Thứ ba, mở rộng mô hình câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian tại 

cộng đồng. 

Thứ tư, tổ chức các lớp tập huấn về khai thác bản sắc văn hóa phục vụ 

phát triển du lịch. 

Thứ năm, truyền dạy văn hóa thông qua thực hành trong đời sống 

hằng ngày. 

Thứ sáu, xây dựng tài liệu học tập và phương tiện giáo dục hiện đại để 

lan tỏa văn hóa. 

Thứ bảy, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, cán bộ văn hóa và 

nghệ nhân truyền dạy. 

Thứ tám, xây dựng cơ chế khuyến khích thanh thiếu niên dân tộc thiểu 

số tham gia học tập, thực hành và bảo tồn văn hóa. 

4.1.4. Phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số trong chọn 

lọc bản sắc văn hóa cần bảo tồn, phát huy 

Thứ nhất, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, trí thức người dân tộc 

thiểu số trong quá trình sưu tầm, nghiên cứu và chọn lọc bản sắc văn hóa. 

Thứ hai, nhận diện những yếu tố tiêu cực, lạc hậu trong văn hóa 

truyền thống để loại bỏ. 
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Thứ ba, xây dựng hương ước, quy ước cộng đồng và phát huy vai trò 

của các thủ lĩnh tinh thần. 

Thứ tư, chọn lọc và bảo tồn nghề truyền thống - nền tảng của bản sắc 

văn hóa. 

Thứ năm, nâng cao năng lực tiếp nhận, phân tích và chọn lọc văn hóa 

của đồng bào thông qua giáo dục. 

Thứ sáu, khuyến khích cộng đồng chủ động đề xuất bản sắc văn hóa 

cần bảo tồn, phát huy. 

Thứ bảy, nâng cao vai trò của cán bộ văn hóa người dân tộc thiểu số 

trong định hướng cộng đồng. 

4.2. NHÓM GIẢI PHÁP ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI CỦA ĐỒNG BÀO 

DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN 

HÓA Ở VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÖI PHÍA BẮC VIỆT NAM THỜI 

GIAN TỚI 

4.2.1. Phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tạo cơ 

sở vật chất để điều chỉnh hành vi của các chủ thể ngƣời dân tộc thiểu số 

trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa 

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện và đồng bộ hóa hệ thống chính sách phát 

triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa phát 

triển kinh tế với bảo tồn văn hóa. 

Thứ hai, bảo đảm nguồn lực đầu tư ổn định, dài hạn cho phát triển 

kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, tạo nền tảng vật chất cho hành vi bảo 

tồn văn hóa. 

Thứ ba, gắn chính sách giảm nghèo đa chiều với nâng cao năng lực tự 

chủ và ý chí tự lực của đồng bào. 

Thứ tư, đầu tư có trọng tâm cho bảo tồn văn hóa như một bộ phận cấu 

thành của phát triển kinh tế - xã hội. 

Thứ năm, phát triển du lịch văn hóa gắn với lợi ích cộng đồng, bảo 

đảm phân chia lợi ích công bằng. 
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Thứ sáu, xây dựng môi trường văn hóa - xã hội thuận lợi cho thực 

hành và sáng tạo văn hóa. 

Thứ bảy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và tăng cường tham vấn 

chuyên gia trong hoạch định chính sách. 

Thứ tám, cụ thể hóa chính sách đối với các dân tộc rất ít người và khu 

vực đặc thù. 

4.2.2. Phát huy vai trò của các nhóm chủ thể ngƣời dân tộc thiểu 

số trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa 

Một là, nghệ nhân, nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số.  

Hai là, cán bộ cơ sở là người dân tộc thiểu số.  

Ba là, đồng bào dân tộc thiểu số là người dân.  

4.2.3. Đầu tƣ đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị để bảo tồn, 

phát huy bản sắc văn hóa 

Một là, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa phù hợp, gắn với bản sắc 

Hai là, xây dựng khu bảo tồn văn hóa, làng văn hóa dân tộc thiểu số 

gắn với du lịch cộng đồng. 

Ba là, số hóa di sản văn hóa dân tộc thiểu số.  

Chương 4 đề xuất 02 nhóm giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và 

điều chỉnh hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số để bản thân mỗi người dân 

tộc thiểu số cần tự giác nghiên cứu, tìm hiểu để nâng cao hiểu biết về bản 

sắc văn hóa dân tộc mình, qua đó chủ động thay đổi hành vi, lựa chọn 

những giá trị tích cực để bảo tồn, phát huy. Hệ thống giải pháp này chỉ phát 

huy hiệu quả khi được triển khai đồng bộ, linh hoạt và phù hợp với đặc 

điểm từng cộng đồng dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam đa 

dạng, bền vững trong giai đoạn phát triển mới. 
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KẾT LUẬN 

Luận án “Vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong bảo tồn, 

phát huy bản sắc văn hóa ở vùng trung du và miền núi phía Bắc hiện nay” 

được triển khai trên cơ sở tổng quan hệ thống các công trình nghiên cứu 

trong và ngoài nước, phân tích cơ sở lý luận, nhận diện thực trạng và đề 

xuất hệ thống giải pháp mang tính khả thi nhằm nâng cao vai trò chủ thể 

của đồng bào dân tộc thiểu số trong bối cảnh mới. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy đây là một vấn đề vừa mang tính cấp thiết, vừa có ý nghĩa chiến lược 

đối với sự phát triển bền vững của vùng và của quốc gia. 

Thứ nhất, kết quả tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan cho 

thấy phần lớn học giả đều khẳng định vai trò trung tâm, không thể thay thế 

của cộng đồng dân tộc thiểu số trong việc gìn giữ và lan tỏa di sản văn hóa 

của chính họ. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước chủ yếu tiếp cận từ góc độ 

văn hóa học, nhân học, dân tộc học, quản lý văn hóa; ít công trình phân tích 

sâu cơ chế khuyến khích, phương thức “trao quyền”, hay nhân tố tác động 

đến năng lực chủ thể của cộng đồng trong điều kiện toàn cầu hóa, kinh tế thị 

trường và chuyển đổi số. Khoảng trống nghiên cứu đó chính là không gian 

khoa học để luận án xác định hướng tiếp cận của mình: nghiên cứu vai trò 

chủ thể không chỉ như một khái niệm văn hóa mà như một hệ thống năng 

lực được hình thành, tác động và điều chỉnh trong thực tiễn phát triển. 

Thứ hai, trên nền tảng tổng quan, luận án đã xây dựng và làm rõ hệ 

thống lý luận về chủ thể đồng bào dân tộc thiểu số trong bảo tồn, phát huy 

bản sắc văn hóa. Luận án xác định: bản sắc văn hóa là hệ giá trị mang tính 

động; bảo tồn, phát huy là quá trình tổng hợp; đồng bào là chủ thể quyết 

định trong toàn bộ chuỗi hoạt động từ nhận diện, thực hành, sáng tạo đến 

truyền dạy và khai thác bản sắc văn hóa phục vụ phát triển. Đồng thời, các 

nhân tố tác động đến năng lực chủ thể - bao gồm thể chế, nguồn lực, môi 

trường kinh tế - xã hội, sự tương tác giữa các tộc người, ảnh hưởng của 

công nghệ, của truyền thông số - đã được luận án phân tích đầy đủ, tạo nền 

tảng lý thuyết vững chắc cho việc đánh giá thực trạng. 
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Thứ ba, nghiên cứu thực trạng cho thấy vai trò chủ thể của đồng bào 

dân tộc thiểu số đã được phát huy ngày càng hiệu quả hơn, thể hiện qua 

tham gia sưu tầm, kiểm kê, phục dựng lễ hội, bảo tồn nghề truyền thống, 

phát triển du lịch văn hóa, truyền dạy ngôn ngữ và tín ngưỡng. Tuy vậy, 

năng lực chủ thể vẫn còn hạn chế ở một số lĩnh vực như khả năng chọn lọc 

giá trị, kỹ năng số, sức chống chịu trước thương mại hóa văn hóa, sự suy 

giảm tri thức địa phương, ảnh hưởng của trang phục và sản phẩm công 

nghiệp, cùng những hủ tục còn tồn tại dai dẳng. Đây là những vấn đề đặt ra 

cần tiếp tục giải quyết đồng bộ. 

Thứ tư, luận án đề xuất hệ thống giải pháp có tính toàn diện và khả thi 

nhằm phát huy vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số. Các nhóm giải 

pháp bao gồm: nâng cao nhận thức thông qua tuyên truyền, giáo dục, đào 

tạo, bồi dưỡng; điều chỉnh hành vi bằng cơ chế tự quản cộng đồng, xây 

dựng hương ước - quy ước phù hợp; thúc đẩy truyền dạy văn hóa qua 

trường học, câu lạc bộ, nghệ nhân; xây dựng chính sách tôn vinh, hỗ trợ 

nghệ nhân và trí thức dân tộc thiểu số; phát triển hệ sinh thái số, số hóa di 

sản; liên kết bảo tồn với phát triển sinh kế, nhất là trong du lịch văn hóa; 

hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở; và xây dựng cơ chế phối hợp đa chủ thể 

từ nhà nước - cộng đồng - doanh nghiệp - giới nghiên cứu. 

Luận án góp phần bổ sung luận cứ khoa học cho việc hoạch định 

chính sách văn hóa dân tộc ở Việt Nam; đồng thời làm rõ bản chất, đặc 

điểm và yêu cầu phát huy vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số 

trong bối cảnh mới. Những kết quả luận án đạt được là cơ sở quan trọng để 

tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về mô hình “trao quyền văn hóa”, công nghiệp 

văn hóa, kinh tế văn hóa và chuyển đổi số trong bảo tồn di sản của các tộc 

người ở Việt Nam. 
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